
1 Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện Thạch Hà, giai đoạn 2023 - 2025 Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Trọng Phượng

Lê Văn Sơn

Từ Bá Thảo

Bùi Thị Hoàng Oanh

Bùi Thị Xuân

Trần Đình Nghị

Dương Kim Hồng

6

Tăng cường văn bản hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, BTV, Thường trực 

Huyện ủy; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy huyện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Phạm Tiến Nam

7
Một số phương pháp giảng dạy tích cực trong chương trình bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ 

sở
Nguyễn Thị Bình

8
Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, chống các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng địa bàn huyện Thạch Hà
Phan Thị Hương

9 Nâng cao chất lượng đảng viên ở huyện Thạch Hà trong giai đoạn hiện nay Trần Văn Tài

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN THẠCH HÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN  SÁNG KIẾN ĐẠT HIỆU QUẢ ÁP DỤNG, PHẠM VI ẢNH HƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NĂM 2023

ST

T
Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Đơn vị

Huyện ủy Thạch Hà

2
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huyện Thạch Hà nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 

hiện nay

3 Hoạt động đội ngũ báo cáo viên ở huyện Thạch Hà, tĩnh Hà tĩnh trong gian đoạn hiện nay

4
Một số nội dung về luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản 

lý

5
Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp huyện 

Thạch Hà



10
Nâng cao hiệu quả việc lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng qua các bài giảng trong 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại trung tâm chính trị huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nguyễn Thị Cẩm Huyền

Trần Bá Từ

 Đặng Thị Thiện

1. Hồ Bá Hòa

2. Hồ Thị Mỹ Hoa

13
Đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện CCHC trong điều kiện xã sáp nhập nhằm 

nâng cao chỉ số cải cách hành chính của xã.
2. Hồ Thị Mỹ Hoa

14
Đổi mới phương pháp hoạt động của trang thông tin điện tử góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công 

tác thông tin tuyên truyền của xã Tân Lâm Hương
Đậu Thị Thu Trang

UBND xã Tân Lâm 

Hương

15 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC cấp xã Lê Thị Vân UBND xã Thạch Khê

16
Nâng cao nhận thức của người dân trong quá trình vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn xã Thạch 

Hội
Nguyễn Thị Dần UBND xã Thạch Hội

17
Đổi mới phương pháp xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trong điều kiện các xã mới sáp 

nhập góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức của cán bộ và người dân.
Trần Thị Lê

18
Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn 

với tạo động lực thực thi công vụ của cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan hành chính cấp xã.

Lê Đức Tuấn; Trần Thị Quỳnh 

Hoa

19 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở khối xã, thị trấn Nguyễn Ngọc Hoàng

20
Đổi mới phương pháp Duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 

9001:2015 trong Cải cách hành chính tại UBND xã Thạch Lạc
Nguyễn Quang Phú

21 Đổi mới phương án nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn xã Thạch Lạc Nguyễn Thị Phương Xuân

22
Giải pháp đưa giống lúa mới Hana số 7, VNR10 vào cơ cấu sản xuất trên địa bàn huyện Thạch Hà năm 

2023
Võ Tá Duy; Nguyễn Hữu An

23 Khảo nghiệm, đánh giá, lựa chọn một số loại thuốc trừ cỏ chác, lác vụ hè thu năm 2023 Phan Thành Nam

Huyện ủy Thạch Hà

TTƯD 

KHKT&BVCTVN

11 Nâng cao chất lượng văn hóa công sở trong cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương
UBND xã Thạch 

Thắng

12
Đổi mới phương pháp sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chi bộ thôn trong giai đọan 

hiện nay
UBND xã Đỉnh Bàn

UBND Xã Việt Tiến

UBND xã Thạch Lạc



24
Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao ST24 theo quy trình canh tác hữu cơ vụ 

xuân 2023

Nguyễn Văn Trung; Nguyễn 

Thị Mến

25 Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính tại các xãNguyễn Thị Hoan  

26 Ứng dụng công tác chuyển đổi số trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới thông minh Bùi Đức Văn 

27
Đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng văn hóa công sở nhằm tăng cường công tác Cải cách hành 

chính tại địa phương, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp
Nguyễn Thị Thu Hòa

28

“Bảng thông tin số hóa bằng mã QR” về bộ máy chính quyền từ cấp xã đến thôn; Các điểm du lịch trải 

nghiệm; Các cơ sở sản xuất có sản phẩm nỗi bật tại địa phương; Các văn bản chủ trương, chính sách và 

pháp luật của nhà nước

Trương Quang Tuấn

29
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Cải cách hành chính tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh
Dương Thị Vinh

30 Thực hiện pháp luật về Đất đai trên địa bàn các xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Trần Bá Hoành

31 Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC qua đường dẫn Zalo tích hợp trên Trang thông tin điện tử xã Dương Đình Quân

32 Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư Phạm Văn Hùng

33 Nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Lưu Vĩnh Sơn năm 2023 Từ Thị Thủy

34 Phương pháp bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã Lưu Vĩnh Sơn Dương Thị Thanh Thảo

35 Đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp" trong cán bộ, hội viên phụ nữ Nguyễn Thị Thơ

36 Nâng cao chất lượng xây dựng phóng sự truyền hình gương người tốt, việc tốt
Bùi Thị Thúy Hằng, Trần Thị 

Thơm

Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thông

37
Đổi mới phương pháp xây dựng Hội Chữ thập đỏ cơ sở vững mạnh, xứng đáng vai trò nòng cốt, cầu nối, 

điều phối trong các hoạt động nhân đạo huyện Thạch Hà
Trần Thị Thu Hằng

Hội Chữ thập đỏ 

huyện Thạch Hà

38
Phương pháp thực hiện chuyển đổi số hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện 

Thạch Hà
Võ Thanh Bình Huyện đoàn Thạch Hà

TTƯD 

KHKT&BVCTVN

UBND xã Tượng Sơn

UBND xã Thạch Đài

UBND xã Lưu Vĩnh 

Sơn



39
Phương pháp tham mưu, vận động của Hội phụ nữ huyện Thạch Hà trong thực hiện Chương trình "Mẹ 

đỡ đầu" trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Nguyễn Thị Thúy Loan Hội phụ nữ Thạch Hà

40
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở trên

địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trần Danh Vinh, Hồ Văn 

Khánh

MTTQ Huyện Thạch 

Hà

41
Giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn vay AFD trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Nguyễn Trung Dũng; Lê Thị 

Minh Hằng

42
Giải pháp nâng cao chất lượng thi công xây gạch không nung cho các công trình trên địa bàn huyện Thạch Hà.

Ngô Đức Quy; Nguyễn Đức 

Thuận

43
Hoàn thiện quy trình bình xét danh hiệu khu dân cư văn hóa góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Đ/c Nguyễn Hùng Vỹ; Nguyễn 

Thị Hương

44
Biện pháp thi công thanh giằng ngang và tấm đan chịu lực trực tiếp vào thành kênh thay thế phương 

pháp đúc cấu kiện tách rời trong xây dựng kênh mương nội đồng

Đ/c Lê Văn Thuận; Nguyễn 

Bình Nam

45
Đổi mới phương thức hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hòa giải 

ở cộng đồng dân cư
Trần Thị Hồng Thắm

46
Cải tiến quy trình sản xuất muối truyền thống bằng phương pháp kết tinh trên ô trải bạt nhằm nâng cao 

năng suất và chất lượng muối tại xã Đỉnh Bàn

Huỳnh Thị Ánh Diệu; Trần 

Hậu Sinh

47
Đổi mới hoạt động chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện 

Thạch Hà
Võ Văn Dũng

48
Huy động các nguồn lực, thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 

đặc biết khó khăn trên địa bàn huyện Thạch Hà góp phần xóa đói giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội
Từ Hữu Yên

49
Nâng cao công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính góp phần chung tay cải cách hành chính trên 

địa bàn huyện Thạch Hà

Lê Thị Phương Thanh; 

Nguyễn Thị Thảo

50
Đổi mới phương pháp kiểm tra, xác minh trong giải quyết tố cáo nhằm rút ngắn thời gian giải quyết tố 

cáo

Nguyễn Văn Cường; Nguyễn 

Trung Hiếu

51
Ứng dụng nền tảng công nghệ số xây dựng chỉ dẫn di tích LSVH, danh thắng trên địa bàn huyện nhằm 

tuyên truyền, quảng bá du lịch, truyền thống văn hóa huyện Thạch Hà
Nguyễn Bá Hà; Đào Tuấn Vũ

52 Xây dựng mô hình trình diễn áp dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất lúa vụ Xuân năm 2023
Nguyễn Văn Sáu; Nguyễn Thị 

Thanh Tú

53
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của UBND huyện dựa trên nền tảng hệ thống hồ sơ công việc, 

góp phần xây dựng chính quyền số

Nguyễn Thị Liên; Lê Ngọc 

Thanh

54
Nâng cao chất lượng giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã, thị trấn nhằm góp phần nâng cao chất lượng 

công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện

Trần Quang Đông; Nguyễn 

Ngọc Thắng

UBND huyện

BQLDA ĐTXD huyện



55 Kinh nghiệm và giải pháp thực hiện hiệu quả Đề án 06 về dữ liệu dân cư trên địa bàn huyện
Nguyễn Văn Khoa; Đặng 

Quốc Thiện

56
Đổi mới phương pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng viên chức tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh
Lê Thị Phương Thủy

57 Tiện ích tra cứu thôi việc ngay và nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế
Phạm Kim Trung; Trần Nữ 

Hương Quỳnh

58
Đổi mới phương pháp thẩm tra dự toán ngân sách và nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện Ngân 

sách địa phương

Đồng Xuân Vân; Hồ Văn 

Thông

59 Quy trình các bước lựa chọn nhà đầu tư thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Thạch Hà
Nguyễn Phùng Lưu; Nguyễn 

Xuân Thắng

60
Mô tả mức độ tăng áp động mạch phổi ở bệnh nhân đợt cấp bệnh phổi mãn tính tại Trung tâm Y tế 

huyện Thạch Hà

Thái Thị Hải, Trần Thị Mai 

Anh

61
Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung bằng phương pháp đốt điện tại Trung tâm 

Y tế Thạch Hà

Trần Thanh Hải, Nguyễn 

Lương Phụ

62 Khảo sát tỷ lệ loãng xương ở người cao tuổi tại khoa nội Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà
Nguyễn Thị Minh, Hoàng Văn 

Sinh

63
Nghiên cứu đặc điểm và một số yếu tố nguy cơ co giật do sốt ở trẻ em tại Trung tâm Y tế huyện Thạch 

Hà

Nguyễn Thế Phiệt, Dương 

Đức Anh

64 Nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của chi bộ Trần Hữu Ngọc, Lê Hữu Lưu

65 Nâng cao chất lượng về công tác dân số tại xã Thạch Trị
Nguyễn Đình Toản, Nguyễn 

Thị Ngọc Lan

66 Đánh giá kết quả nạo VA qua nội soi bằng thìa MUORE tại Trung tâm y tế huyện Thạch Hà
Nguyễn Sỹ Hợp, Hoàng Trọng 

Hiếu

67
Ngiên cứu đặc điểm hình nh siêu âm, Xquang khớp gối ở bệnh nhân cao tuổi thoái hóa khớp gối tại 

Trung tâm y tế huyện Thạch Hà năm 2023

Nguyễn Thái Sơn, Thân Thị 

Thu Hương

UBND huyện

Trung tâm Y tế huyện


